THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1                   

            Lớp 1D

	  Thứ

Buổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	Môn học
	G.Viên
	Môn học
	G.viên
	Môn học
	G.Viên
	Môn học
	G.viên
	Môn học
	G.viên

	Buổi sáng
	Chào cờ

T.việt

T.việt

Toán
	Hương

Hương

Hương

Hoài
	Âm nhạc
Toán

Thủ công

Tiếng anh
	H.yến

Hoài

Hoài

Thủy
	T.việt

T.việt

Toán

L.Toán
	Hương

Hương

Hoài

Hoài
	HĐTT

Toán

Tiếng anh
L. Toán
	H. Yến

Hoài

Thuỷ

Hoài
	L.T việt

KNS

T.việt

T.việt
	Huyền

Thuỷ

Hương

Hương

	Buổi chiều
	Đạo đức

TNXH

CLB
CLB
	Hoài

Hoài

Huyền
	T.việt

T.việt

Thể dục
T học
	Hương

Hương

Huyền

Huyền


	
	
	T.việt

T.việt

L.thủcông

Mỹ thuật
	Hương

Hương

Hoài

Phương
	L.T.việt
L.T.việt
Tự  Học
SH Lớp


	Huyền
Hương

Hoài
Hương




           Lớp 1B
	  Thứ

Buổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	Môn học
	G.Viên
	Môn học
	G.viên
	Môn học
	G.Viên
	Môn học
	G.viên
	Môn học
	G.viên

	Buổi sáng
	Chào cờ

Toán

Đạo đức

Tiếng anh
	Hoài

Hoài

Hoài

Thủy
	Thủ công

Tiếng anh Âm nhạc

Toán
	Hoài

Thủy

H.Yến

Hoài
	Toán

TNXH

T.việt

T.việt
	Hoài

Hoài

Hương

Hương
	HĐ

L.T việt
Toán

Tự học
	Yến

Huyền

Hoài

Huyền


	T.việt

T.việt

KNS

L.thủcông
	Hương

Hương

Thuỷ

Hoài

	Buổi chiều
	T.việt

T.việt

CLB
CLB
	Hương

Hương

Hoai
	L.T.việt

T.dục 

T.việt

T.việt
	Huyền

Huyền

Hương

Hương
	
	
	Mĩ thuật

L. Toán

T.việt

T.việt
	H.Phương

Hoài

Hương

Hương


	Toán

L.Toán
L. T Việt

SH lớp


	.Hoài

Hoài

Hương

Hoài




                                              Lớp 1C

	  Thứ

Buổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	Môn học
	G.Viên
	Môn học
	G.viên
	Môn học
	G.Viên
	Môn học
	G.viên
	Môn học
	G.viên

	Buổi sáng
	Chào cờ

T.việt

T.việt

Toán
	Th.Hiền

Th.Hiền

Th.Hiền

Cô Cúc
	Tiếng anh Âm  nhạc

Toán

Th.công
	Thủy

H.Yến

Cô  Cúc Cô  Cúc
	T.việt

T.việt

TDuc

L.T việt
	Th.Hiền

Th.Hiền

Huyền

Huyền


	HĐTT

Tiếng anh Toán

L.t.công
	Yến

Thuỷ

Cô Cúc Cô Cúc
	TV

TV

L.T.Việt
KNS
	Th. Hiền

Th.Hiền

Huyền

Thủy

	Buổi chiều
	Đạo đức

L.Toán

CLB
CLB 
	Huyền

Cô Cúc

 Th.hien
	 T.việt

T.việt

L.toán

T.học


	Th.Hiền

Th.Hiền

Cô Cúc

Cô Cúc


	
	
	L.T.việt
TNXH

T.việt

T.việt
	Huyền
Huyền

Th.Hiền

Th.Hiền
	Toán

L. T việt
M.thuật

SHL
	Cô Cúc

T.Hiền
Phương

Thái Hiền


  Lớp 1A

	  Thứ

Buổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	Môn học
	G.Viên
	Môn học
	G.viên
	Môn học
	G.Viên
	Môn học
	G.viên
	Môn học
	G.viên

	Buổi sáng
	Chào cờ

Toán

Đạo đức

L.T.Việt
	Cô Cúc Cô Cúc Huyền
Huyền
	TNXH
Toán

Tiếng anh Âm nhạc
	Huyền Cô Cúc
Thủy

H. Yến
	L. T việt
Tự hoc

T.việt

T.việt
	Huyền

Huyền

Th.Hiền

Th.Hiền
	HĐTT

Toán

Thể dục

Tiếng anh
	H.Yến

C.Cúc

Huyền

Thủy.
	KNS

L.T việt
T.việt

T.việt
	Thủy

Huyền

Th.Hiền

Th.Hiền

	Buổi chiều
	T.việt

T.việt

T.Học
CLB
	Th.Hiền

Th.Hiền

Cô Cúc
	L. Toán

T công
T.việt

T.việt
	Cô Cúc Cô Cúc Th.Hiền

Th.Hiền


	
	
	T việt
T.việt

L.toán

L.t.công
	Th. Hiền

Th.Hiền

Cô Cúc Cô Cúc
	Mỹ thuật

Toán

L.T.việt
SH lớp


	phương

Cô Cúc 
T.Hiền
Cô Cúc


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2                    

Lớp 2A

	  Thứ

Buổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	Môn học
	G.Viên
	Môn học
	G.viên
	Môn học
	G.Viên
	Môn học
	G.viên
	Môn học
	G.viên

	Buổi sáng
	Chào cờ

T.Đọc

T. Đọc

Toán
	Trang

Trang

Trang

Lan
	T. Dục

Toán

T.anh

Đạo đức
	Thúy

Lan

Thảo

Lan
	Toán

T.công

T.anh

KNS
	Lan

Lan/Thúy
Thảo

H.yến
	HĐTT

Toán

L. toán

Tập đọc
	H. Yến

Lan

Lan

Trang
	Chính tả

T.L.văn

L. t.việt

SH lớp
	Trang

Trang

Trang

Trang

	Buổi chiều
	Mỹ thuật

A.nhạc

K.chuỵen

L. Tviet
	Phương

H.Yến

Trang/Thúy
Trang/Thúy
	Chính tả

TNVXH

Tự hoc

CLB
	Trang

Lan

Trang


	
	
	LT và Câu
T.viết

T. Dục

T.anh
	Trang

Trang

Thúy

Thảo
	Toán

L. toán

L.t.công

T.anh
	Lan

Lan

Lan/Thúy
Thảo


                Lớp 2D
	  Thứ

Buổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	Môn học
	G.Viên
	Môn học
	G.viên
	Môn học
	G.Viên
	Môn học
	G.viên
	Môn học
	G.viên

	Buổi sáng
	Chào cờ

Toán

Đ.đức

L.t.việt
	Lan

Lan

Lan

Trang
	Toán

T.Dục

L.toán

T.anh
	Lan

Thúy

Lan

Thảo
	KNS

T.anh

Toan

T.công


	H. Yến

Thảo

Lan

Lan/Thúy
	HĐTT

C.tả

T. đọc

Toán
	Yến

Trang

Trang

Lan
	Toán

L.toán

L.t.công

S.H.Lớp


	Lan

Lan

Lan/Thúy
Lan

	Buổi chiều
	T. Đọc

T. Đọc

A. nhạc

M.Thuật
	Trang

Trang

H.yến

Phương
	TNXH

K.chuyện

Tự hoc

CLB
	Lan

Trang/Thúy
Lan


	
	
	T. Dục

T.anh

T.viết

L.TVcâu
	Thúy

Thảo

Trang

Trang


	T.L.văn

C. tả

T.anh

L.T.việt
	Trang

Trang

Thảo

Trang/Thúy


     Lớp 2c

	  Thứ

Buổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	Môn học
	G.Viên
	Môn học
	G.viên
	Môn học
	G.Viên
	Môn học
	G.viên
	Môn học
	G.viên

	Buổi sáng
	Chào cờ

T.oán

L.Toán

L. T.việt
	Hòa

Hòa

Hòa

Mỹ
	T.A

Toán

T. Dục

Đ.Đức
	Thảo

Hòa

Thúy

Hoà
	T.Công Toán

KNS

T.anh
	Hòa/Thúy
Hòa

Yến

Thảo
	HĐTT

Chính tả

T.Đọc

Toán
	Yến

Vân

Vân

Hoà
	T.anh

Toán

L.toán L.Tcông
	Thảo

Hòa

Hòa

Hòa/Thúy

	Buổi chiều
	T. đọc

T. Đọc

M.Thuật

A.nhạc 
	Vân

Vân

Phương

H. yến
	K.chuyện

T.NXH

Tự học

CLB


	Vân/Thúy
Hòa

Hoa


	
	
	L.T.V.câu

T.viết

T.anh

T.Dục
	Vân

Vân

Thảo

Thúy
	C.tả

L.T.việt T.L.Văn

SHL
	Vân

Vân/Thúy
Vân

Hòa


            Lớp 2B
	  Thứ

Buổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	Môn học
	G.Viên
	Môn học
	G.viên
	Môn học
	G.Viên
	Môn học
	G.viên
	Môn học
	G.viên

	Buổi sáng
	Chào cờ

T.đoc

T.đọc

Toán
	Vân

Vân

Vân

Hòa
	Toán

T.anh

Đ.đức

T.Dục
	Hòa

Thảo

Hòa

Thúy
	T.anh

KNS

T.công Toán


	Thảo

Yến

Hòa/Thúy
Hòa
	HĐTT

Toán

L.toán

Tập đọc
	H.Yến

Hoà

Hòa

Vân
	K chuyện

Chính tả

LTVC

T.anh
	Vân/Thúy
Vân

Vân

Thảo

	Buổi chiều
	A.nhạc

M.thuật

Chính tả

L.T.Việt
	H.Yến

Phương

Vân

Vân
	TNXh

LTViệt

T học

CLB
	Hoà

Vân

Vân


	
	
	T.anh

T.dục

Tập LV

T.Viết
	Th.ảo

Thúy

Vân

Vân
	L. T.công 

Toán

L. Toán

SH lớp


	Hòa/Thúy
Hoà

Hòa

Vân


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3                   

Lớp 3A

	  Thứ

Buổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	Môn học
	GV
	Môn học
	GV
	Môn học
	GV
	Môn học
	GV
	Môn học
	GV

	Buổi sáng
	Chào cờ

Tập đọc

Kể chuyện

Toán
	Hiền

Hiền

Hiền

Hà
	Toán

Chính tả

Tập đọc

T.công
	Hà 

Hiền

Hiền

Hồng
	LT&C

Tập viết

Toán

Tiếng Anh
	Hiền

Hiền

Hà Thủy
	SHTT

Toán

Âm nhạc

TLV
	Yến

Hà

Yến

Hiền
	Chính tả

Toán

KNS

SH lớp
	Hiền

Hà

Hồng

Hiền

	Buổi chiều
	Đạo đức

Luyện TV

  Tiếng Anh

TN&XH
	Hiền

Hiền

Thủy

Hồng
	Mĩ thuật

L. Toán

Tin học

Thể dục
	Phương

Hà 

Thảo

Tiến
	
	
	Tiếng Anh

Thể dục

Toán

TN&XH
	Thủy

Tiến

Hà

Hồng


	Tin học

Tiếng Anh

CLB
	Thảo

Thủy

Hồng




Lớp 3B

	  Thứ

Buổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	Môn học
	GV
	Môn học
	GV
	Môn học
	GV
	Môn học
	GV
	Môn học
	GV

	Buổi sáng
	Chào cờ

TN&XH

Toán

Đạo đức
	Hà

Hồng

Hà Hiền


	Chính tả

Toán

T.công

Tập đọc
	Hiền

Hà 

Hồng

Hiền


	Toán

T. Anh

LT&C

L.T. Việt
	Hà Thủy

Hiền

Hiền


	SHTT

Âm nhạc

TLV

Toán
	Yến

Yến

Hiền 

Hà


	Toán

Chính tả

Tập viết

SH lớp
	Hà Hiền

Hiền

HA

	Buổi chiều
	Tin học

T.Anh 

Tập đọc

Kể chuyện
	Thảo

Thủy

Hiền

Hiền


	L. Toán

  Tin học

Thể dục

Mĩ thuật


	Hà

Thảo

Tiến

Phương
	
	
	L. Toán

T.Anh

Thể dục

T.Anh
	Hà Thủy

Tiến

Thủy


	KNS

TN&XH CLB


	Hiền

Hồng

Hồng


Lớp 3C

	  Thứ

Buổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	Môn học
	GV
	Môn học
	GV
	 Môn học
	GV
	Môn học
	GV
	Môn học
	GV

	Buổi sáng
	Chào cờ

Toán

Tập đọc

Kể chuyện
	Hồng

Hà

Hồng

Hồng


	Chính tả

Tập đọc

Toán

L Toán
	Hồng

Hồng

Hà

Hà
	T.anh

Toán

T.Anh L.Toán
	Thủy

Hà Thủy

Hà
	SHTT

KNS

Toán

Âm nhạc
	Yến

Hồng

Hà

Yến
	Luyện TV

Tập L.văn

Toán

SH lớp
	Hồng

Hồng

Hà

Hồng



	Buổi chiều
	TN&XH

Đ.đức

T.công

T.Anh
	Hồng

Hồng

Hồng

Thủy
	TN&XH

Thể dục

Mĩ thuật

  Tin học


	Hồng

Tiến

Phương

Thảo
	
	
	Tập viết

LT&C

Chính tả

Thể dục
	Hồng

Hồng

Hồng

Tiến
	T.Anh

  Tin học

CLB
	Thủy

Thảo 

Hồng


